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Tóm tắt:

Nghiên cứu đã ước lượng phát thải khí nhà kính (KNK) từ hoạt động sản xuất lúa, bao gồm: phát thải N2O từ canh tác lúa, phát 
thải CH4 từ canh tác lúa và phát thải từ đốt rơm rạ tại thành phố Hà Nội. Kết quả cho thấy, tổng phát thải KNK năm 2021 từ 
3 nguồn trên ước tính khoảng 2.776,32 nghìn tấn CO2-tđ. Trong đó, phát thải CH4 từ canh tác lúa khoảng 1.680 nghìn tấn CO2-tđ 
(chiếm 70%); phát thải N2O trực tiếp từ đất trồng lúa khoảng 605,80 nghìn tấn CO2-tđ (chiếm 25,3%); phát thải từ đốt rơm rạ 
khoảng 108,84 nghìn tấn CO2-tđ (chiếm 4,5%) và phát thải N2O gián tiếp từ đất trồng lúa chiếm khoảng 5,13 nghìn tấn CO2-tđ 
(chiếm 0,2%). Kết quả nghiên cứu có thể được xem là cơ sở cho việc xây dựng và triển khai các mục tiêu, chương trình của Hà 
Nội về giảm phát thải KNK từ sản xuất lúa, tham gia các cơ chế phát triển sạch (CDM). Các hoạt động này có thể bao gồm chuyển 
đổi sang canh tác lúa theo hướng giảm phát thải KNK như: tưới ngập khô xen kẽ (AWD), hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI)... 
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Abstract:

Greenhouse gas emission estimates were carried out from rice production, which includes: direct N2O and indirect 
N2O emissions, CH4 emissions from rice cultivation and open burning of rice straw in Hanoi. The results show that 
total greenhouse gas emissions in these sources are estimated at 2,776.32 MtCO2-eq in 2021. Wherein, greenhouse 
gas emissions from rice cultivation account for the largest share with 1,680  MtCO2-eq (equivalent to 70.0%); direct 
N2O emissions from the rice soils are estimated at 605.80 MtCO2-eq (equivalent to 25.3%); rice straw open burning 
emissions is about 108.84 MtCO2-eq (equivalent to 4.5%); and indirect N2O emissions from the rice soils is estimated 
at 5.13 MtCO2-eq (equivalent to 0.2%) for rice straw open burning. The research results can be seen as a basis for 
establishing and implementing Hanoi's objectives and programs aimed at reducing greenhouse gas emissions from 
rice production and participating in clean development mechanism (CDM) initiatives. These activities may include 
transitioning to rice cultivation practices that reduce greenhouse gas emissions, such as alternate wetting and drying 
(AWD) and the system of rice intensification (SRI), etc.
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1. Đặt vấn đề

Hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất 
(AFOLU) chiếm khoảng 22% tổng lượng phát thải KNK 
của con người trên toàn cầu (13 tỷ tấn CO2-tđ /năm, 2019) 
[1]. Trong giai đoạn 1990-2019, hoạt động nông nghiệp 
chiếm 91% tổng lượng phát thải từ AFOLU, trong đó phát 
thải CH4 và N2O là chủ yếu (chiếm lần lượt khoảng 89 và 
96% tổng lượng phát thải CH4 và N2O từ AFOLU). Phát thải 
CH4 chủ yếu đến từ lên men đường ruột ở gia súc và canh 
tác lúa trong khi phát thải N2O chủ yếu đến từ canh tác đất 
nông nghiệp [1]. Giảm phát thải KNK từ hoạt động nông 
nghiệp sẽ gặp nhiều thách thức nhưng cực kỳ quan trọng 
để đạt được mục tiêu giảm hiện tượng nóng lên toàn cầu. 
Trong Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết (NDC) bản 
thứ nhất gửi tới Ban thư ký Công ước khung của Liên hợp 
quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), 32 quốc gia đã đề cập 
đến “nông nghiệp thông minh với khí hậu” (climate-smart 
agriculture) với mục tiêu tối ưu hóa hệ thống nông nghiệp 
để tăng năng suất, thu nhập cũng như tăng cường tính thích 
ứng và giảm phát thải KNK [2].

Theo NDC của Việt Nam cập nhật năm 2020, nông 
nghiệp đóng góp 27,9% tổng lượng phát thải KNK (năm 
2014). Cường độ phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp trên 
dân số và trên một đơn vị GDP của Việt Nam đều cao hơn 
nhiều so với trung bình của thế giới [3]. Nếu không có các 
biện pháp giảm thiểu, lượng KNK từ lĩnh vực nông nghiệp 
sẽ đạt 112,1 triệu tấn CO2-tđ vào năm 2030 (tăng 24,9 lần so 
với năm 2014). Trong khi đó, lĩnh vực nông nghiệp có rất 
nhiều tiềm năng để giảm phát thải KNK [3].

Tại Việt Nam, từ năm 2005, khung pháp lý về biến đổi 
khí hậu bao gồm cả 3 trụ cột (thích ứng, giảm nhẹ, liên 
ngành) từng bước được xây dựng và hoàn thiện, trong đó 
có lĩnh vực nông nghiệp với mục tiêu giảm phát thải KNK 
20% trong mỗi giai đoạn 10 năm từ 2016-2050 [4]. Chiến 
lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050 (được ban 
hành theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ) cũng đã đặt mục tiêu đến năm 2030, 
lượng KNK trong lĩnh vực nông nghiệp giảm 43% (lượng 
phát thải không vượt quá 64 triệu tấn CO2-tđ). Đến năm 
2050, giảm 63,1% (lượng phát thải không vượt quá 56 triệu 
tấn CO2-tđ), góp phần đảm bảo tổng lượng phát thải KNK 
quốc gia đạt mức phát thải ròng bằng “0” [5]. Theo đó, việc 
kiểm kê phát thải KNK có vai trò quan trọng, đó là làm cơ 
sở cho các nghiên cứu xác định lĩnh vực giảm phát thải ưu 
tiên, cung cấp đầu vào để xây dựng các mục tiêu giảm phát 
thải trong tương lai, đặc biệt ở quy mô địa phương.

Hiện nay, việc thực hiện kiểm kê KNK của các quốc gia 
thường theo các hướng dẫn của Ủy ban liên Chính phủ về 
biến đổi khí hậu (2006). Tuỳ từng mức độ sẵn có của số liệu 
đầu vào mà mỗi quốc gia có thể lựa chọn phương pháp/cấp 
độ tính toán (Tier) khác nhau: (i) dữ liệu tính toán và các 
hệ số phát thải được lấy từ nguồn dữ liệu công bố toàn cầu 

(Tier 1); (ii) hệ số thay đổi phát thải dựa trên dữ liệu của 
từng quốc gia (Tier 2); (iii) sử dụng dữ liệu từ hệ thống quan 
trắc phát thải đồng bộ trên thực địa và/hay có thể áp dụng 
các mô hình để tính toán cho từng trường hợp cụ thể (Tier 
3). Do phương pháp quan trắc, đo đạc phát thải KNK ngoài 
thực địa trên quy mô lớn rất tốn kém, nên công tác kiểm kê 
KNK ở quy mô lớn vẫn chủ yếu thực hiện theo hướng dẫn 
của IPCC với các hệ số phát thải mặc định. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đã có nhiều các nghiên cứu 
về phát thải khí nhà kính cả 3 cấp độ. Ở cấp độ 1 (Tier 1) 
và cấp độ 2 (Tier 2), một số nghiên cứu đã được thực hiện 
như nghiên cứu của H.T.L. Huong (2020) [6] đánh giá phát 
thải của hoạt động canh tác lúa, nghiên cứu của N.T.H. Diep 
và cs (2022) [7] ước tính phát thải KNK trên địa bàn quận 
Ninh Kiều (TP Cần Thơ) [7], nghiên cứu của L.A. Ngoc và 
cs (2020) [8] đánh giá phát thải KNK trong tiểu lĩnh vực 
trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Quảng Nam. Ở cấp độ 3 
(Tier 3), một số nghiên cứu đã tiến hành đánh giá phát thải 
KNK ở các chế độ canh tác khác nhau trong vùng nghiên 
cứu nhỏ, trên một số đối tượng cây trồng với phương pháp 
chủ yếu là phương pháp đo buồng kín, như đối với cây lúa 
[9, 10], ngô [11, 12], cà phê [13], mía [14, 15] hoặc sử dụng 
mô hình để mô phỏng, tính toán phát thải KNK nhưng chủ 
yếu là từ hoạt động canh tác lúa nước [16, 17] hoặc phát thải 
từ hoạt động đốt hở rơm rạ [18]. Đối với cây trồng cạn, đặc 
biệt một số cây trồng chủ lực có diện tích gieo trồng lớn thì 
các nghiên cứu về phát thải trong quá trình canh tác các cây 
trồng này vẫn chưa có nhiều. 

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp thành phố 
Hà Nội đã có nhiều chuyển dịch mạnh mẽ. Mặc dù ngành 
nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế ngành 
của Thủ đô (2,84%), nhưng diện tích đất nông nghiệp lên 
tới 154.661 ha (chiếm 58,3%) [19]. Nghiên cứu được thực 
hiện với mục đích đánh giá hiện trạng phát thải KNK từ hoạt 
động sản xuất lúa trên địa bàn thành phố, từ đó làm cơ sở 
cho các nghiên cứu xác định lĩnh vực giảm phát thải ưu tiên, 
cung cấp đầu vào để xây dựng các mục tiêu giảm phát thải 
trong tương lai, hướng đến phát triển nông nghiệp Thủ đô 
theo hướng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường và chống 
biến đổi khí hậu.

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp thu thập số liệu

Nghiên cứu sử dụng cả số liệu sơ cấp và thứ cấp. Số liệu 
sơ cấp được thu thập từ các báo cáo của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn TP Hà Nội, Cục thống kê TP Hà Nội, 
các nghiên cứu liên quan đến phát thải KNK đã thực hiện. 
Số liệu thứ cấp được thu thập thông qua điều tra, khảo thực 
tế tại các nông hộ. Cỡ mẫu của nghiên cứu được xác định 
theo công thức (1) [20]:

4 
 

theo công thức (1) của Smith (2013) [20], Godden [21]. 

n (tổng thể > 50.000) = Z2p(1−p)
c2    (1) 

trong đó, Z là tham số thể hiện mức độ tin cậy, với Z2=2,706 (tương đương 95% độ tin cậy); 
p là xác suất đưa ra một lựa chọn, giả định là 0,5; c là sai số biên, chọn là 0,07. 

Năm 2021, dân số khu vực nông thôn của Hà Nội là 4.235.500 người [19]. Với giả 
định quy mô hộ gia đình là 4 người/hộ và 100% các hộ khu vực nông thôn đều tham gia 
hoạt động sản xuất nông nghiệp. Sử dụng công thức (1), cỡ mẫu được xác định tối thiểu là 
196 quan sát. Nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát 240 hộ tại 3 huyện ngoại thành của 
Hà Nội, bao gồm: Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh (hình 1). Đây là 3 huyện có diện tích 
nông nghiệp tương đối lớn, lần lượt là 9.371, 8.097 và 4.293 ha [22], tổng diện tích đất 
nông nghiệp của 3 huyện chiếm 13,9% diện tích đất nông nghiệp của Hà Nội. Theo đó, 
nghiên cứu tiến hành khảo sát 80 hộ/huyện.  

 
Hình 1. Sơ đồ khu vực khảo sát. 

2.2. Phương pháp ước tính thải lượng phát thải khí nhà kính 
Nghiên cứu thực hiện ước lượng phát thải KNK từ hoạt động sản xuất lúa từ các 

nguồn: (i) Phát thải N2O từ canh tác đất nông nghiệp; (ii) Phát thải CH4 và N2O trong quá 
trình trồng lúa nước; (iii) Phát thải CO2, CH4, N2O từ đốt rơm rạ sau thu hoạch. Trong 
nghiên cứu này, phương pháp ước tính lượng phát thải KNK được thực hiện theo hướng 
dẫn của IPCC (2006) [23] và kế thừa kết quả nghiên cứu đã có. Cụ thể: 

A. Phát thải N2O từ canh tác lúa: N2O được tạo thành tự nhiên trong đất thông qua 
quá trình vi khuẩn khử nitơ và nitrat hóa. Các hoạt động như bổ sung N cho đất, canh tác 
cây trồng cố định đạm… sẽ bổ sung N vào đất, do đó làm tăng lượng nitơ có sẵn cho quá 
trình nitrat hóa và khử nitơ. Lượng N2O phát thải từ đất nông nghiệp bao gồm phát thải trực 
tiếp (N2Odirect) và gián tiếp (N2Oindirect) được thể hiện ở công thức (2): 

N2O-N = N2Odirect - N + N2Oindirect – N       (2) 
Chuyển đổi phát thải N2O-N sang N2O cho mục đích báo cáo được thực hiện bằng 

cách sử dụng công thức (3):  

    (1)
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trong đó, Z là tham số thể hiện mức độ tin cậy, với Z2=2,706 
(tương đương 95% độ tin cậy); p là xác suất đưa ra một lựa 
chọn, giả định là 0,5; c là sai số biên, chọn là 0,07.

Năm 2021, dân số khu vực nông thôn của Hà Nội là 
4.235.500 người [19]. Với giả định quy mô hộ gia đình là 4 
người/hộ và 100% các hộ khu vực nông thôn đều tham gia 
hoạt động sản xuất nông nghiệp. Sử dụng công thức (1), cỡ 
mẫu được xác định tối thiểu là 196 quan sát. Nghiên cứu đã 
tiến hành điều tra, khảo sát 240 hộ tại 3 huyện ngoại thành 
của Hà Nội, bao gồm: Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh (hình 
1). Đây là 3 huyện có diện tích nông nghiệp tương đối lớn, 
lần lượt là 9.371, 8.097 và 4.293 ha [21], tổng diện tích đất 
nông nghiệp của 3 huyện chiếm 13,9% diện tích đất nông 
nghiệp của Hà Nội. Theo đó, nghiên cứu tiến hành khảo sát 
80 hộ/huyện. 

Hình 1. Sơ đồ khu vực khảo sát.

2.2. Phương pháp ước tính thải lượng phát thải khí 
nhà kính

Nghiên cứu thực hiện ước lượng phát thải KNK từ hoạt 
động sản xuất lúa từ các nguồn: (i) Phát thải N2O từ canh 
tác đất nông nghiệp; (ii) Phát thải CH4 và N2O trong quá 
trình trồng lúa nước; (iii) Phát thải CO2, CH4, N2O từ đốt 
rơm rạ sau thu hoạch. Trong nghiên cứu này, phương pháp 
ước tính lượng phát thải KNK được thực hiện theo hướng 
dẫn của IPCC (2006) [22] và kế thừa kết quả nghiên cứu đã 
có. Cụ thể:

2.2.1. Phát thải N2O từ canh tác lúa

N2O được tạo thành tự nhiên trong đất thông qua quá 
trình vi khuẩn khử nitơ và nitrat hóa. Các hoạt động như 
bổ sung N cho đất, canh tác cây trồng cố định đạm… sẽ bổ 
sung N vào đất, do đó làm tăng lượng nitơ có sẵn cho quá 
trình nitrat hóa và khử nitơ. Lượng N2O phát thải từ đất 
nông nghiệp bao gồm phát thải trực tiếp (N2Odirect) và gián 
tiếp (N2Oindirect) được thể hiện ở công thức (2):

N2O-N = N2Odirect - N + N2Oindirect - N    (2)

Chuyển đổi phát thải N2O-N sang N2O cho mục đích báo 
cáo được thực hiện bằng cách sử dụng công thức (3): 

N2O = N2O - N x 44/28   (3)

Phát thải N2O trực tiếp từ đất nông nghiệp: Lượng N2O 
phát thải trực tiếp từ đầu vào phân bón vô cơ (FSN), phụ 
phẩm nông nghiệp (rơm rạ) bỏ lại sau thu hoạch (FCR) và 
phân chuồng (FAM) được thể hiện trong công thức (4):

N2Odirect = (FSN + FCR + FAM) x EF  (4)

Hệ số phát thải (EF) được áp dụng giá trị mặc định bằng 
0,0125 kg N2O/kg N [22].

Lượng N từ phân bón vô cơ (FSN): Lượng N từ phân phân 
bón vô cơ được tính toán dựa trên kết quả điều tra về lượng 
phân N các hộ sử dụng cho lúa. Với giả định lượng N bổ 
sung cho đất từ phân bón vô cơ có tương quan với mức năng 
suất của một vụ. Mối quan hệ tuyến tính giữa năng suất của 
cây trồng (P) và lượng phân bón vô cơ bổ sung cho đất (FSN) 
với độ dốc α và hệ số chặn β được thể hiện ở công thức (5):

FSN = α x P + β                                                 (5)

Lượng N từ phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ) bỏ lại sau 
thu hoạch được tính theo công thức (6):

FCR=Fnfix x (1-f)     (6)

trong đó, Fnfix là lượng N trong phụ phẩm nông nghiệp của 
cây lúa. Fnfix = sản lượng (P) x tỷ lệ phụ phẩm theo sản lượng 
(R) x tỷ trọng khô (DM) x hàm lượng N có trong DM (k); 
f là tỷ lệ phụ phẩm đốt bỏ và tận dụng cho các mục đích 
khác (bị lấy đi khỏi đồng ruộng). Trong nghiên cứu klúa = 
0,96% [23]; DMlúa đông xuân = 0,62; DMlúa mùa = 0,9 [24]; Rlúa = 
0,9 [24, 25].

Lượng N bổ sung cho đất từ bón phân chuồng (FAM) 
được tính theo công thức (7):

FAM = T x DM x h     (7)

trong đó, T là lượng phân chuồng bổ sung cho đất; DM 
là khối lượng khô của phân; h là hàm lượng N có trong 
phân, phụ thuộc vào loại phân bổ sung. Trong nghiên cứu, 
htrâu=0,64%; hbò=0,95%; hlợn=0,64%; hgà=1,36%; hvịt=0,51%; 
DMtrâu=57,57%; DMbò=55,29%; DMlợn=54,33%; 
DMgà=56,09%; DMvịt=58,07% [26].

Phát thải N2O gián tiếp từ đất nông nghiệp: Sự phát thải 
N2O gián tiếp vào khí quyển theo một trong hai con đường: 
(1) từ việc sử dụng (N2O(G)); (2) rửa trôi, xói mòn nitơ từ 
phân bón vô cơ và phân chuồng bổ sung cho đất (N2O(L)). 
Sự phát thải N2O gián tiếp từ đất nông nghiệp được tính theo 
công thức (8):

N2Oindirect-N = N2O(G) + N2O(L)     (8)
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N2O = N2O - N x 44/28        (3) 
A.1. Phát thải N2O trực tiếp từ đất nông nghiệp: Lượng N2O phát thải trực tiếp từ đầu 

vào phân bón vô cơ (FSN), phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ) bỏ lại sau thu hoạch (FCR) và 
phân chuồng (FAM) được thể hiện trong công thức (4): 

N2Odirect = (FSN + FCR + FAM) x EF       (4) 
Hệ số phát thải (EF) được áp dụng giá trị mặc định bằng 0,0125 kg N2O/kg N [23]. 
A.1.1. Lượng N từ phân bón vô cơ (FSN): Lượng N từ phân phân bón vô cơ được tính 

toán dựa trên kết quả điều tra về lượng phân N các hộ sử dụng cho lúa. Với giả định lượng 
N bổ sung cho đất từ phân bón vô cơ có tương quan với mức năng suất của một vụ. Mối 
quan hệ tuyến tính giữa năng suất của cây trồng (P) và lượng phân bón vô cơ bổ sung cho 
đất (FSN) với độ dốc α và hệ số chặn β được thể hiện ở công thức (5): 

FSN = α x P + β                                                     (5) 
A.1.2. Lượng N từ phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ) bỏ lại sau thu hoạch: được tính 

theo công thức (6): 
FCR=Fnfix x (1-f)         (6) 

trong đó, Fnfix là lượng N trong phụ phẩm nông nghiệp của cây lúa. Fnfix = sản lượng (P) x 
tỷ lệ phụ phẩm theo sản lượng (R) x tỷ trọng khô (DM) x hàm lượng N có trong DM (k); f 
là tỷ lệ phụ phẩm đốt bỏ và tận dụng cho các mục đích khác (bị lấy đi khỏi đồng ruộng). 
Trong nghiên cứu klúa = 0,96% [24]; DMlúa đông xuân = 0,62; DMlúa mùa = 0,9 [25]; Rlúa = 0,9 
[25, 26]. 

A.1.3. Lượng N bổ sung cho đất từ bón phân chuồng (FAM): Được tính theo công thức 
(7): 

FAM = T x DM x h         (7) 
trong đó, T là lượng phân chuồng bổ sung cho đất; DM là khối lượng khô của phân; h là 
hàm lượng N có trong phân, phụ thuộc vào loại phân bổ sung. Trong nghiên cứu, 
htrâu=0,64%; hbò=0,95%; hlợn=0,64%; hgà=1,36%; hvịt=0,51%; DMtrâu=57,57%; 
DMbò=55,29%; DMlợn=54,33%; DMgà=56,09%; DMvịt=58,07% [27]. 

A.2. Phát thải N2O gián tiếp từ đất nông nghiệp: Sự phát thải N2O gián tiếp vào khí 
quyển theo một trong hai con đường: (1) từ việc sử dụng (N2O(G)); (2) rửa trôi, xói mòn 
nitơ từ phân bón vô cơ và phân chuồng bổ sung cho đất (N2O(L)). Sự phát thải N2O gián 
tiếp từ đất nông nghiệp được tính theo công thức (8): 

N2Oindirect-N = N2O(G) + N2O(L)         (8) 
A.2.1. Lượng N2O gián tiếp từ việc sử dụng phân bón vô cơ và phân chuồng cho đất: 

Được tính toán sử dụng công thức (9): 

N2O(G) = [(FSN x Fracgasf) + (FAMx Fracgasm)] x EF4            
(9) 

    (9)

trong đó: N2O(G): N2O tạo ra từ lắng đọng không khí của N, 
kg N/năm; FSN: Tổng lượng N vô cơ bổ sung cho đất, kg N/
năm; FAM: tổng lượng N từ phân chuồng bổ sung cho đất, 
kg N/năm. 

Trong nghiên cứu, 
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trong đó: N2O(G): N2O tạo ra từ lắng đọng không khí của N, kg N/năm; FSN: Tổng lượng N 
vô cơ bổ sung cho đất, kg N/năm; FAM: tổng lượng N từ phân chuồng bổ sung cho đất, kg 
N/năm.  

Trong nghiên cứu, Fracgasf = 0,1 và Fracgasm = 0,2 [23] 

A.2.2. Lượng phát thải N2O gián tiếp từ xói mòn và rửa trôi phân bón vô cơ và phân 
chuồng bổ sung cho đất: Được tính toán theo công thức (10): 

N2O(L) − N = (FSN  +  FAM)  x Fracleach x EF5   (10) 

Trong nghiên cứu, EF5 = 0,025 kg N2O-N/kg N; Fracleach = 0,3% [23]. 
B. Phát thải CH4 từ canh tác lúa  
Lượng khí CH4 phát thải từ trồng lúa được tính theo công thức (11): 

CH4 (rice) = ∑ EFi,j,k .  ti,j,k .  Ai,j,k   i,j,k      (11) 

trong đó, CH4 (rice): phát thải khí metan hàng năm từ canh tác lúa (kg CH4.năm-1); EFi,j,k: hệ 
số phát thải hàng ngày cho các điều kiện i, j và k (kg CH4.ha-1.ngày-1); Ti,j,k: thời gian canh 
tác lúa cho các điều kiện i, j, k (ngày); Ai,j,k: diện tích lúa thu hoạch hàng năm cho các điều 
kiện i, j và k (ha.năm-1); i, j, k: đại diện cho các hệ sinh thái khác nhau, chế độ nước, loại 
và lượng hữu cơ bổ sung và các điều kiện khác theo đó CH4 phát thải từ lúa có thể thay đổi. 

Tính toán EFi 
EFi = EFc x SFw x SFp x SFo x SFs,r       (12) 

trong đó, EFi là hệ số phát thải hàng ngày thay đổi theo một khu vực thu hoạch cụ thể; EFc 
là hệ số phát thải cơ sở cho các cánh đồng liên tục bị ngập mà không bổ sung hữu cơ. 
Nghiên cứu sử dụng hệ số mặc định theo hướng dẫn của (IPCC, 2006), EFc = 1,3 (kg 
CH4.ha-1.ngày-1) [23]; SFw là hệ số tỷ lệ tính sự khác biệt về chế độ nước trong thời gian 
canh tác. Đối với chế độ tưới ngập liên tục, SFw=0,78 [23]; SFp là hệ số tỷ lệ để tính sự khác 
biệt về chế độ nước trong giai đoạn trước khi canh tác. Đối với trường hợp cánh đồng không 
ngập nước ít hơn 180 ngày trước mùa vụ, SFp=1 [23]; SFs,r là hệ số tỷ lệ phải thay đổi với 
loại đất, giống lúa; SFo là hệ số tỷ lệ phải thay đỏi cho cả loại và lượng hữu cơ ứng dụng bổ 
sung. SFo được tính theo công thức sau: 

SFo = (1 + ∑ ROAi x CFOAi)0,59      (13) 

trong đó, ROAi là tỷ lệ ứng dụng của việc bổ sung hữu cơ i (tính theo khối lượng khô của 
rơm và khối lượng tươi của các loại phân bón khác) (tấn.ha-1). 

C. Phát thải khí nhà kính từ đốt rơm rạ được tính theo công thức (14): 
Ei = Cf × EFi × MB       (14) 

trong đó, Ei là lượng phát thải khí i từ đốt phụ phẩm của cây trồng (kg/năm); Cf là hệ số 
đốt. Trong nghiên cứu Cf (lúa) = 0,89 [25]; EFi là hệ số phát thải của khí i (g/kg chất khô). 
EF(CO2, lúa) = 1.233,8 [29]; EF(CH4, lúa) =9,59 [25]; EF(N2O, lúa) = 0,07 [31, 36]; MB là khối 
lượng phụ phẩm bị đốt cháy (tấn/năm). MB được tính theo công thức (12): 

MB = B × P × R x DM       (12) 

  [22]

Lượng phát thải N2O gián tiếp từ xói mòn và rửa trôi 
phân bón vô cơ và phân chuồng bổ sung cho đất: được tính 
toán theo công thức (10):
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trong đó: N2O(G): N2O tạo ra từ lắng đọng không khí của N, kg N/năm; FSN: Tổng lượng N 
vô cơ bổ sung cho đất, kg N/năm; FAM: tổng lượng N từ phân chuồng bổ sung cho đất, kg 
N/năm.  

Trong nghiên cứu, Fracgasf = 0,1 và Fracgasm = 0,2 [23] 

A.2.2. Lượng phát thải N2O gián tiếp từ xói mòn và rửa trôi phân bón vô cơ và phân 
chuồng bổ sung cho đất: Được tính toán theo công thức (10): 

N2O(L) − N = (FSN  +  FAM)  x Fracleach x EF5   (10) 

Trong nghiên cứu, EF5 = 0,025 kg N2O-N/kg N; Fracleach = 0,3% [23]. 
B. Phát thải CH4 từ canh tác lúa  
Lượng khí CH4 phát thải từ trồng lúa được tính theo công thức (11): 

CH4 (rice) = ∑ EFi,j,k .  ti,j,k .  Ai,j,k   i,j,k      (11) 

trong đó, CH4 (rice): phát thải khí metan hàng năm từ canh tác lúa (kg CH4.năm-1); EFi,j,k: hệ 
số phát thải hàng ngày cho các điều kiện i, j và k (kg CH4.ha-1.ngày-1); Ti,j,k: thời gian canh 
tác lúa cho các điều kiện i, j, k (ngày); Ai,j,k: diện tích lúa thu hoạch hàng năm cho các điều 
kiện i, j và k (ha.năm-1); i, j, k: đại diện cho các hệ sinh thái khác nhau, chế độ nước, loại 
và lượng hữu cơ bổ sung và các điều kiện khác theo đó CH4 phát thải từ lúa có thể thay đổi. 

Tính toán EFi 
EFi = EFc x SFw x SFp x SFo x SFs,r       (12) 

trong đó, EFi là hệ số phát thải hàng ngày thay đổi theo một khu vực thu hoạch cụ thể; EFc 
là hệ số phát thải cơ sở cho các cánh đồng liên tục bị ngập mà không bổ sung hữu cơ. 
Nghiên cứu sử dụng hệ số mặc định theo hướng dẫn của (IPCC, 2006), EFc = 1,3 (kg 
CH4.ha-1.ngày-1) [23]; SFw là hệ số tỷ lệ tính sự khác biệt về chế độ nước trong thời gian 
canh tác. Đối với chế độ tưới ngập liên tục, SFw=0,78 [23]; SFp là hệ số tỷ lệ để tính sự khác 
biệt về chế độ nước trong giai đoạn trước khi canh tác. Đối với trường hợp cánh đồng không 
ngập nước ít hơn 180 ngày trước mùa vụ, SFp=1 [23]; SFs,r là hệ số tỷ lệ phải thay đổi với 
loại đất, giống lúa; SFo là hệ số tỷ lệ phải thay đỏi cho cả loại và lượng hữu cơ ứng dụng bổ 
sung. SFo được tính theo công thức sau: 

SFo = (1 + ∑ ROAi x CFOAi)0,59      (13) 

trong đó, ROAi là tỷ lệ ứng dụng của việc bổ sung hữu cơ i (tính theo khối lượng khô của 
rơm và khối lượng tươi của các loại phân bón khác) (tấn.ha-1). 

C. Phát thải khí nhà kính từ đốt rơm rạ được tính theo công thức (14): 
Ei = Cf × EFi × MB       (14) 

trong đó, Ei là lượng phát thải khí i từ đốt phụ phẩm của cây trồng (kg/năm); Cf là hệ số 
đốt. Trong nghiên cứu Cf (lúa) = 0,89 [25]; EFi là hệ số phát thải của khí i (g/kg chất khô). 
EF(CO2, lúa) = 1.233,8 [29]; EF(CH4, lúa) =9,59 [25]; EF(N2O, lúa) = 0,07 [31, 36]; MB là khối 
lượng phụ phẩm bị đốt cháy (tấn/năm). MB được tính theo công thức (12): 

MB = B × P × R x DM       (12) 

 (10)

Trong nghiên cứu, EF5 = 0,025 kg N2O-N/kg N; Fracleach 
= 0,3% [22].

2.2.2. Phát thải CH4 từ canh tác lúa 

Lượng khí CH4 phát thải từ trồng lúa được tính theo 
công thức (11):
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trong đó: N2O(G): N2O tạo ra từ lắng đọng không khí của N, kg N/năm; FSN: Tổng lượng N 
vô cơ bổ sung cho đất, kg N/năm; FAM: tổng lượng N từ phân chuồng bổ sung cho đất, kg 
N/năm.  

Trong nghiên cứu, Fracgasf = 0,1 và Fracgasm = 0,2 [23] 

A.2.2. Lượng phát thải N2O gián tiếp từ xói mòn và rửa trôi phân bón vô cơ và phân 
chuồng bổ sung cho đất: Được tính toán theo công thức (10): 

N2O(L) − N = (FSN  +  FAM)  x Fracleach x EF5   (10) 

Trong nghiên cứu, EF5 = 0,025 kg N2O-N/kg N; Fracleach = 0,3% [23]. 
B. Phát thải CH4 từ canh tác lúa  
Lượng khí CH4 phát thải từ trồng lúa được tính theo công thức (11): 

CH4 (rice) = ∑ EFi,j,k .  ti,j,k .  Ai,j,k   i,j,k      (11) 

trong đó, CH4 (rice): phát thải khí metan hàng năm từ canh tác lúa (kg CH4.năm-1); EFi,j,k: hệ 
số phát thải hàng ngày cho các điều kiện i, j và k (kg CH4.ha-1.ngày-1); Ti,j,k: thời gian canh 
tác lúa cho các điều kiện i, j, k (ngày); Ai,j,k: diện tích lúa thu hoạch hàng năm cho các điều 
kiện i, j và k (ha.năm-1); i, j, k: đại diện cho các hệ sinh thái khác nhau, chế độ nước, loại 
và lượng hữu cơ bổ sung và các điều kiện khác theo đó CH4 phát thải từ lúa có thể thay đổi. 

Tính toán EFi 
EFi = EFc x SFw x SFp x SFo x SFs,r       (12) 

trong đó, EFi là hệ số phát thải hàng ngày thay đổi theo một khu vực thu hoạch cụ thể; EFc 
là hệ số phát thải cơ sở cho các cánh đồng liên tục bị ngập mà không bổ sung hữu cơ. 
Nghiên cứu sử dụng hệ số mặc định theo hướng dẫn của (IPCC, 2006), EFc = 1,3 (kg 
CH4.ha-1.ngày-1) [23]; SFw là hệ số tỷ lệ tính sự khác biệt về chế độ nước trong thời gian 
canh tác. Đối với chế độ tưới ngập liên tục, SFw=0,78 [23]; SFp là hệ số tỷ lệ để tính sự khác 
biệt về chế độ nước trong giai đoạn trước khi canh tác. Đối với trường hợp cánh đồng không 
ngập nước ít hơn 180 ngày trước mùa vụ, SFp=1 [23]; SFs,r là hệ số tỷ lệ phải thay đổi với 
loại đất, giống lúa; SFo là hệ số tỷ lệ phải thay đỏi cho cả loại và lượng hữu cơ ứng dụng bổ 
sung. SFo được tính theo công thức sau: 

SFo = (1 + ∑ ROAi x CFOAi)0,59      (13) 

trong đó, ROAi là tỷ lệ ứng dụng của việc bổ sung hữu cơ i (tính theo khối lượng khô của 
rơm và khối lượng tươi của các loại phân bón khác) (tấn.ha-1). 

C. Phát thải khí nhà kính từ đốt rơm rạ được tính theo công thức (14): 
Ei = Cf × EFi × MB       (14) 

trong đó, Ei là lượng phát thải khí i từ đốt phụ phẩm của cây trồng (kg/năm); Cf là hệ số 
đốt. Trong nghiên cứu Cf (lúa) = 0,89 [25]; EFi là hệ số phát thải của khí i (g/kg chất khô). 
EF(CO2, lúa) = 1.233,8 [29]; EF(CH4, lúa) =9,59 [25]; EF(N2O, lúa) = 0,07 [31, 36]; MB là khối 
lượng phụ phẩm bị đốt cháy (tấn/năm). MB được tính theo công thức (12): 

MB = B × P × R x DM       (12) 

 (11)

trong đó, CH4 (rice): phát thải khí metan hàng năm từ canh tác 
lúa (kg CH4.năm-1); EFi,j,k: hệ số phát thải hàng ngày cho các 
điều kiện i, j và k (kg CH4.ha-1.ngày-1); Ti,j,k: thời gian canh 
tác lúa cho các điều kiện i, j, k (ngày); Ai,j,k: diện tích lúa thu 
hoạch hàng năm cho các điều kiện i, j và k (ha.năm-1); i, j, 
k: đại diện cho các hệ sinh thái khác nhau, chế độ nước, loại 
và lượng hữu cơ bổ sung và các điều kiện khác theo đó CH4 
phát thải từ lúa có thể thay đổi.

Tính toán EFi theo công thức (12):

EFi = EFc x SFw x SFp x SFo x SFs,r    (12)

trong đó, EFi là hệ số phát thải hàng ngày thay đổi theo một 
khu vực thu hoạch cụ thể; EFc là hệ số phát thải cơ sở cho 
các cánh đồng liên tục bị ngập mà không bổ sung hữu cơ. 
Nghiên cứu sử dụng hệ số mặc định theo hướng dẫn của 
(IPCC, 2006), EFc = 1,3 (kg CH4.ha-1.ngày-1) [22]; SFw là 
hệ số tỷ lệ tính sự khác biệt về chế độ nước trong thời gian 
canh tác. Đối với chế độ tưới ngập liên tục, SFw=0,78 [23]; 
SFp là hệ số tỷ lệ để tính sự khác biệt về chế độ nước trong 
giai đoạn trước khi canh tác. Đối với trường hợp cánh đồng 
không ngập nước ít hơn 180 ngày trước mùa vụ, SFp=1 [22]; 
SFs,r là hệ số tỷ lệ phải thay đổi với loại đất, giống lúa; SFo 

là hệ số tỷ lệ phải thay đỏi cho cả loại và lượng hữu cơ ứng 
dụng bổ sung. SFo được tính theo công thức (13) [23]:

6 
 

trong đó: N2O(G): N2O tạo ra từ lắng đọng không khí của N, kg N/năm; FSN: Tổng lượng N 
vô cơ bổ sung cho đất, kg N/năm; FAM: tổng lượng N từ phân chuồng bổ sung cho đất, kg 
N/năm.  

Trong nghiên cứu, Fracgasf = 0,1 và Fracgasm = 0,2 [23] 

A.2.2. Lượng phát thải N2O gián tiếp từ xói mòn và rửa trôi phân bón vô cơ và phân 
chuồng bổ sung cho đất: Được tính toán theo công thức (10): 

N2O(L) − N = (FSN  +  FAM)  x Fracleach x EF5   (10) 

Trong nghiên cứu, EF5 = 0,025 kg N2O-N/kg N; Fracleach = 0,3% [23]. 
B. Phát thải CH4 từ canh tác lúa  
Lượng khí CH4 phát thải từ trồng lúa được tính theo công thức (11): 

CH4 (rice) = ∑ EFi,j,k .  ti,j,k .  Ai,j,k   i,j,k      (11) 

trong đó, CH4 (rice): phát thải khí metan hàng năm từ canh tác lúa (kg CH4.năm-1); EFi,j,k: hệ 
số phát thải hàng ngày cho các điều kiện i, j và k (kg CH4.ha-1.ngày-1); Ti,j,k: thời gian canh 
tác lúa cho các điều kiện i, j, k (ngày); Ai,j,k: diện tích lúa thu hoạch hàng năm cho các điều 
kiện i, j và k (ha.năm-1); i, j, k: đại diện cho các hệ sinh thái khác nhau, chế độ nước, loại 
và lượng hữu cơ bổ sung và các điều kiện khác theo đó CH4 phát thải từ lúa có thể thay đổi. 

Tính toán EFi 
EFi = EFc x SFw x SFp x SFo x SFs,r       (12) 

trong đó, EFi là hệ số phát thải hàng ngày thay đổi theo một khu vực thu hoạch cụ thể; EFc 
là hệ số phát thải cơ sở cho các cánh đồng liên tục bị ngập mà không bổ sung hữu cơ. 
Nghiên cứu sử dụng hệ số mặc định theo hướng dẫn của (IPCC, 2006), EFc = 1,3 (kg 
CH4.ha-1.ngày-1) [23]; SFw là hệ số tỷ lệ tính sự khác biệt về chế độ nước trong thời gian 
canh tác. Đối với chế độ tưới ngập liên tục, SFw=0,78 [23]; SFp là hệ số tỷ lệ để tính sự khác 
biệt về chế độ nước trong giai đoạn trước khi canh tác. Đối với trường hợp cánh đồng không 
ngập nước ít hơn 180 ngày trước mùa vụ, SFp=1 [23]; SFs,r là hệ số tỷ lệ phải thay đổi với 
loại đất, giống lúa; SFo là hệ số tỷ lệ phải thay đỏi cho cả loại và lượng hữu cơ ứng dụng bổ 
sung. SFo được tính theo công thức sau: 

SFo = (1 + ∑ ROAi x CFOAi)0,59      (13) 

trong đó, ROAi là tỷ lệ ứng dụng của việc bổ sung hữu cơ i (tính theo khối lượng khô của 
rơm và khối lượng tươi của các loại phân bón khác) (tấn.ha-1). 

C. Phát thải khí nhà kính từ đốt rơm rạ được tính theo công thức (14): 
Ei = Cf × EFi × MB       (14) 

trong đó, Ei là lượng phát thải khí i từ đốt phụ phẩm của cây trồng (kg/năm); Cf là hệ số 
đốt. Trong nghiên cứu Cf (lúa) = 0,89 [25]; EFi là hệ số phát thải của khí i (g/kg chất khô). 
EF(CO2, lúa) = 1.233,8 [29]; EF(CH4, lúa) =9,59 [25]; EF(N2O, lúa) = 0,07 [31, 36]; MB là khối 
lượng phụ phẩm bị đốt cháy (tấn/năm). MB được tính theo công thức (12): 

MB = B × P × R x DM       (12) 

 (13)

trong đó, ROAi là tỷ lệ ứng dụng của việc bổ sung hữu cơ 
i (tính theo khối lượng khô của rơm và khối lượng tươi của 
các loại phân bón khác) (tấn.ha-1); CFOAi là hệ số chuyển 
đổi cho bổ sung hữu cơ.

2.2.3. Phát thải khí nhà kính từ đốt rơm rạ 

Lượng KNK được tính theo công thức (14)

Ei = Cf × EFi × MB     (14)

trong đó, Ei là lượng phát thải khí i từ đốt phụ phẩm của cây 
trồng (kg/năm); Cf là hệ số đốt. Trong nghiên cứu Cf (lúa) = 0,89 
[24]; EFi là hệ số phát thải của khí i (g/kg chất khô). EF(CO2, lúa) 

= 1.233,8; EF(CH4, lúa) =9,59 [25]; EF(N2O, lúa) = 0,07 [26, 27]; MB 
là khối lượng phụ phẩm bị đốt cháy (tấn/năm). MB được tính 
theo công thức (15):

MB = B × P × R x DM   (15)

trong đó: B là tỷ lệ phụ phẩm bị đốt cháy (%). Trong nghiên 
cứu, Blúa vụ đông xuân = 23,3%; Blúa vụ mùa = 2,3% [25, 28]; P là sản 
lượng hàng năm (tấn/năm); R là tỷ lệ phụ phẩm so với sản lượng. 
Trong nghiên cứu Rlúa vụ đông xuân = 0,9 [25]; Rlúa vụ mùa = 1,19 [29]; 
DM là tỷ trọng khô của phụ phẩm. Trong nghiên cứu DMlúa (vụ 
đông xuân) = 62% [25]; DMlúa (vụ mùa) = 90% [24, 25]. 

Sau khi ước tính tải lượng phát thải KNK, tổng thải lượng 
của các KNK được quy về tải lượng CO2-tđ. Tổng lượng CO2-eq 
được tính theo công thức (16):

ECO2-eq = ECO2 + 25 x ECH4 + 298 x EN2O x 10-6
   (16)

trong đó: ECO2-tđ là lượng CO2 tương đương phát thải (nghìn 
tấn CO2-tđ); ECO2 là lượng CO2 phát thải (kg); ECH4 là lượng CH4 
phát thải (kg); EN2O là lượng N2O phát thải (kg).

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Phát thải N2O trực tiếp từ đất canh tác lúa

Lượng N từ phân bón vô cơ bổ sung cho đất: Kết quả 
điều tra cho thấy, 100% số hộ khảo sát đều sử dụng phân 
bón hóa học gồm cả phân đơn và phân hỗn hợp NPK cho 
lúa.

Trong quá trình canh tác, phân bón được bón 3 lần/vụ 
(bón lót và 2 lần bón thúc). Tại địa điểm nghiên cứu, lượng 
phân bón vụ đông xuân khoảng 95-65-70 (N-P-K/ha/vụ) và 
lượng phân bón cho vụ mùa khoảng 83-55-60 (N-P-K/ha/
vụ). Bón lót khoảng 100% phân lân, 30% phân đạm và 30% 
phân kali. Bón thúc lần 1 vào giai đoạn đẻ nhánh khoảng 
40% phân đạm và bón thúc lần 2 vào giai đoạn phân hóa 
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đòng khoảng 30% phân đạm và 70% lượng kali còn lại. 
Theo đó, với diện tích lúa (năm 2021) vụ đông xuân là 
85.058 ha và vụ mùa là 77.012 ha [19], lượng N bổ sung 
cho đất tử canh tác lúa ước khoảng 14.472.506 kg.

Lượng N từ phụ phẩm nông nghiệp bỏ lại sau thu hoạch: 
Phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch được người dân sử 
dụng vào nhiều mục đích khác nhau như: làm thức ăn cho 
gia súc, ủ phân hữu cơ, đốt bỏ trực tiếp trên đông ruộng… 
Trong đó, phương pháp đốt tại ruộng sau khi thu hoạch từ 
lâu đã được coi là cách xử lý phổ biến. Kết quả điều tra cho 
thấy, trong 2 vụ lúa, người dân đốt rơm ở vụ đông xuân 
nhiều hơn vụ mùa. Theo tập quán canh tác, người dân đốt 
rơm để vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị sản xuất vụ tiếp theo, 
đồng thời lượng tro sau khi đốt được làm phân để bón cho 
ruộng. Do ngay sau khi thu hoạch vụ đông xuân, người dân 
chuẩn bị làm đất để tiếp tục vụ xuân, nên tỷ lệ rơm rạ bỏ lại 
đồng ruộng trong vụ đông xuân tương đối thấp. Tỷ lệ bỏ rơm 
ngoài đồng cho rơm tự phân hủy vụ đông xuân và vụ mùa 
lần lượt là 3,2 và 16,5%. Như vậy, lượng N từ phụ phẩm 
nông nghiệp bỏ lại sau thu hoạch ước tính đạt 319.596,77 
kg. Trong đó, vụ đông xuân chiếm khoảng 29,6% và vụ mùa 
khoảng 71,4%.

Lượng N từ phân chuồng bổ sung cho đất: Hiện nay, số 
lượng các hộ trồng trọt sử dụng phân lợn, phân gà làm phân 
bón cho lúa không nhiều. Có hai hình thức được sử dụng là 
(i) trộn phân chuồng với rơm rạ sau khi thu hoạch rồi ủ tại 
đồng; (ii) mua phân gà, vịt tại các trang trại. Lượng phân 
hữu cơ sử dụng tùy thuộc vào kinh nghiệm của người dân, 
không có định lượng rõ ràng. Kết quả khảo sát 240 nông hộ 
thể hiện 28 hộ sử dụng phân chuồng để bón cho lúa (chiếm 
11,6% tổng số hộ được khảo sát). Trong đó, có 15 hộ ủ phân 
gia súc, gia cầm với rơm rạ và 13 hộ mua phân từ các trang 
trại để bón bổ sung cho cây trồng. Lượng phân chuồng các 
hộ sử dụng được trình bày trong bảng 1.

Bảng 1. Lượng phân chuồng các hộ sử dụng bón cho đất.

Loại phân Khối lượng sử 
dụng (kg)

Tỷ lệ khối 
lượng khô (%)

Hàm lượng N có 
trong phân (%)

Lượng N có 
trong phân (kg)

Phân lợn 17972 54,33 0,64 62,49

Phân trâu 4283 57,57 0,64 15,78

Phân bò 7446 55,29 0,95 39,11

Phân gà 9769 56,09 1,36 74,52

Phân vịt 1503 58,07 0,51 4,45

Tổng 196,35

Như vậy, lượng N có trong phân ước khoảng 4,8 kg 
N/ha. Với diện tích gieo trồng lúa đạt 162.070 ha (năm 
2021) [19], lượng N bổ sung cho đất từ phân chuồng ước 
tính khoảng 793.145,86 kg.

3.2. Phát thải N2O gián tiếp từ đất canh tác lúa

Phát thải N2O gián tiếp từ việc sử dụng phân bón vô 
cơ và phân chuồng cho đất: Bảng 2 thể hiện lượng N2O 
phát thải gián tiếp từ việc sử dụng phân bón vô cơ và phân 
chuồng cho đất ước tính đạt 16.058,80 kg.
Bảng 2. Lượng N2O gián tiếp từ phân bón vô cơ và phân chuồng 
cho đất.

Loại phân
sử dụng

Lượng N 
bổ sung (kg)

Hệ số
phát thải

Hệ số phát thải N2O 
từ lắng đọng N

Lượng N2O phát 
thải (kg)

Phân bón vô cơ 14.472.506 0,1
0,01 16.058,80

Phân bón hữu cơ 793.145,86 0,2

Phát thải N2O gián tiếp từ xói mòn và rửa trôi phân bón 
vô cơ và phân chuồng bổ sung cho đất: Bảng 3 thể hiện 
lượng N2O phát thải gián tiếp từ việc xói mòn và rửa trôi 
phân bón vô cơ và phân chuồng cho đất ước tính khoảng 
1.144,92 kg.
Bảng 3. Lượng N2O gián tiếp từ xói mòn và rửa trôi phân bón vô 
cơ và phân chuồng bổ sung cho đất.

Loại phân sử dụng Lượng N bổ sung 
(kg)

Hệ số phát 
thải (kg 
N2O-N/kg N)

Hệ số xói 
mòn rửa 
trôi (%)

Lượng N2O 
phát thải (kg)

Phân bón vô cơ 14.472.506 
0,025 0,3 1.144,92

Phân bón hữu cơ 793.145,86 

3.3. Phát thải CH4 từ canh tác lúa nước

Trong trồng lúa nước, cường độ và phương thức phát thải 
khí CH4 từ ruộng lúa chủ yếu bị chi phối bởi chế độ nước và 
lượng phân bổ sung cho đất, bên cạnh các yếu tố như giống 
lúa, thời tiết, chất lượng đất, cách làm đất... Trong quá trình 
canh tác, nước thường giữ ngập 10 cm trên mặt ruộng cho 
đến khi lúa chín sữa thì rút hết nước. Sau khi gặt, rơm được 
thu gom về nhà hoặc đốt, gốc rạ thì cày vùi. Theo Niên giám 
thống kê thành phố Hà Nội năm 2021, diện tích lúa vụ đông 
xuân là 85.058 ha, diện tích lúa vụ mùa là 77.012 ha, áp 
dụng công thức (11) và (12), lượng phát thải CH4 tính toán 
được là 59.983.728 kg CH4, tương đương 1.680 nghìn tấn 
CO2-tđ (bảng 4).
Bảng 4. Phát thải khí nhà kính từ hoạt động canh tác lúa nước.

Vụ Diện tích lúa (ha) Khí thải CH4 (kg CH4/năm)

Vụ đông xuân 85.058 31.480.816

Vụ mùa 77.012 28.520.911

Tổng 162.070 59.983.728
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3.4. Phát thải khí nhà kính từ đốt rơm rạ

Phát thải KNK từ đốt rơm rạ sau thu hoạch được trình 
bày trong bảng 5. Như vậy tổng lượng CO2, CH4, N2O từ đốt 
phụ phẩm nông nghiệp ước tính đạt lần lượt 89.860.236,80; 
698.459,78 và 5.098,25 kg.
Bảng 5. Ước lượng phát thải khí nhà kính từ đốt rơm rạ.

Sản 
lượng 
(tấn)

Hệ số phát thải  
(g/kg chất khô) Lượng KNK phát thải (kg)

CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O

Lúa đông 
xuân  532.689

1.233,8 9,59 0,07
 76.049.895,43  591.115,66  4.314,71 

Lúa mùa 451.655  13.810.341,37  107.344,12  783,53 

Tổng 984.344  89.860.236,80  698.459,78  5.098,25 

Sau khi quy đổi phát thải KNK từ sản xuất lúa từ các 
nguồn ra CO2-tđ, cơ cấu phát thải được trình bày tại bảng 6.

Bảng 6. Ước lượng phát thải khí nhà kính từ sản xuất lúa.

Thứ 
tự Nguồn phát thải

Lượng KNK phát thải

N2O (kg) CH4 (kg) CO2 (kg) CO2-tđ

 (nghìn tấn)

1

Ph
át 

thả
i N

2O 
trự

c t
iếp

Phát thải từ phân bón vô cơ 
bổ sung cho đất  284.281,37  75,33 

2 Phát thải từ phụ phẩm nông 
nghiệp bỏ lại sau thu hoạch 502.223,50 149,66

3 Phát thải từ phân chuồng bổ 
sung cho đất 1.246.372,07 371,42

 Tổng  2.032.876,93  -    -    605,80 

4

Ph
át 

thả
i N

2O 
giá

n t
iếp

Phát thải từ việc sử dụng 
phân bón vô cơ và phân 
chuồng cho đất

16.058,80 4,79

5
Phát thải từ xói mòn và rửa 
trôi phân bón vô cơ và phân 
chuồng bổ sung cho đất

1.144,92 0,34

 Tổng 17.203,72 - - 5,13

6 Phát thải CH4 từ canh tác lúa nước 59.983.728 1.680

7 Phát thải từ đốt phụ phẩm nông 
nghiệp (rơm rạ) 5.098,25 698.459,78 89.860.236,80 108,84

Tổng 2.776.32

Kết quả ước lượng cho thấy, tổng KNK phát thải từ sản 
xuất lúa trong 3 nguồn: phát thải N2O (trực tiếp và gián 
tiếp) từ đất trồng lúa, phát thải CH4 từ canh tác lúa, phát 
thải từ đốt rơm rạ ước tính khoảng 2.776.32 nghìn tấn 
CO2-tđ, trong đó, phát thải CH4 từ canh tác lúa nước chiếm 

tỷ lệ lớn nhất (chiếm 70,0%), tiếp theo là phát thải N2O trực 
tiếp từ đất canh tác lúa (chiếm 25,3%), và phát thải từ đốt 
rơm rạ (chiếm 4,5%) và phát thải gián tiếp N2O từ đất trồng 
lúa (chiếm 0,2%) (hình 2).

4. Kết luận và kiến nghị

Việc xác định hiện trạng phát thải KNK trong lĩnh vực 
nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một 
nền nông nghiệp bền vững, góp phần giảm nhẹ quá trình 
biến đổi khí hậu toàn cầu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
tổng phát thải KNK từ hoạt động sản xuất lúa gồm: phát thải 
N2O từ canh tác lúa, phát thải CH4 từ canh tác lúa và phát 
thải từ đốt rơm rạ khoảng 2.776.32 nghìn tấn CO2-tđ. Trong 
đó, phát thải CH4 từ canh tác lúa khoảng 1.680 nghìn tấn 
CO2-tđ (chiếm 70%); phát thải N2O trực tiếp từ đất trồng lúa 
khoảng 605,80 nghìn tấn CO2-tđ (chiếm 25,3%); phát thải từ 
đốt rơm rạ khoảng 108,84 nghìn tấn CO2-tđ (chiếm 4,5%); và 
phát thải N2O gián tiếp từ đất trồng lúa chiếm khoảng 5,13 
nghìn tấn CO2-tđ (chiếm 0,2%). Kết quả nghiên cứu có thể 
được xem xét như là cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện 
các mục tiêu, đề án của Thành phố nhằm giảm KNK trong 
từ hoạt động sản xuất lúa, tham gia các cơ chế phát triển 
sạch (CDM). Các hoạt động này có thể bao gồm chuyển 
dịch sang canh tác lúa theo hướng giảm phát thải KNK như: 
tưới khô ướt xen kẽ (AWD), hệ thống canh tác lúa cải tiến 
(SRI), ứng dụng giải pháp 3 giảm 3 tăng (3G3T), ủ phân 
compost, sử dụng than sinh học, sử dụng các giống lúa chín 
sớm (ngắn ngày), canh tác tối thiểu…

Hình 2. Cơ cấu phát thải khí nhà kính từ sản xuất lúa tại thành phố 
Hà Nội.
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